
Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Minh Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Sinh CN Tin
S2 Anh Anh TC Toán Địa GDCD
S3 Anh Anh TC Anh TC Anh TC Văn
S4 SHL Tin Sử Anh TC Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Văn Văn Sinh
C2 Toán TD Lý Văn AN
C3 MT Toán Anh Anh TD
C4 Lý Toán NGLL Anh Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh TC Sinh Tin Sử
S2 Anh Anh TC Anh TC Tin CN
S3 Anh Lý CN Toán TD
S4 SHL TD MT Toán Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh Anh Anh TC Toán
C2 GDCD Địa Văn Anh TC Toán
C3 Văn Văn Toán Anh AN
C4 Văn Văn NGLL Anh Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Ngọc Sương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Anh Sinh CN
S2 TD Lý Anh TD GDCD
S3 Anh Tin Toán Văn Toán
S4 SHL Văn Toán Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Địa Tin Lý Văn
C2 CN MT Sinh AN Văn
C3 Sử Văn Anh
C4 NGLL Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Mỹ Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Địa Sinh Toán
S2 Anh CN TD Toán Toán
S3 Sử Văn Toán Văn MT
S4 SHL Anh Toán Văn Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN Tin Anh AN Lý
C2 Tin GDCD Anh Anh TD
C3 Toán Văn Văn
C4 NGLL Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Tin Sử Toán
S2 Văn CN Tin CN Toán
S3 Văn Văn Lý MT Lý
S4 SHL TD Sinh TD GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Toán Địa Toán Văn
C2 Anh Toán Anh Anh Văn
C3 Sinh Toán AN
C4 NGLL Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Thông Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TD GDCD Văn
S2 Văn Văn Anh Toán Văn
S3 TD Anh Tin Toán Sinh
S4 SHL CN Tin MT CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Sử Văn Anh Toán
C2 Toán Lý Toán Sinh Địa
C3 AN Toán Anh
C4 NGLL Anh
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A7

  - Chủ nhiệm        : Châu Ngọc Lệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Toán GDCD Văn Lý
S2 MT Toán Sinh Văn Địa
S3 Lý Anh Anh Toán TD
S4 SHL CN Anh CN Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Sử Anh Văn
C2 Anh Văn Toán Sinh Văn
C3 Tin TD Toán
C4 AN NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD Địa Sinh MT
S2 Toán Sinh CN Anh TD
S3 Toán Văn Toán Anh CN
S4 SHL Văn Toán Toán Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Anh Lý Tin Văn
C2 TD AN Anh Tin Văn
C3 Văn Lý Toán
C4 NGLL Văn
C5



Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A9

  - Chủ nhiệm        : Trương Minh Hùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Anh Toán Toán
S2 Sinh GDCD Toán Địa Toán
S3 Tin Anh TD Văn Văn
S4 SHL Anh CN Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 AN Lý MT Sinh TD
C2 Lý Sử Văn Tin Anh
C3 Toán Văn Anh
C4 Toán NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A10

  - Chủ nhiệm        : Phan Văn Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD CN Anh Sinh
S2 Toán Văn Anh Sinh Sử
S3 Toán CN Anh Tin Văn
S4 SHL Lý GDCD Tin Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn AN Toán Toán TD
C2 MT Toán Toán Văn Anh
C3 Địa Lý Văn
C4 Anh NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 6A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dịu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Văn TD Toán
S2 Anh Văn Văn Sử Toán
S3 Văn CN Sinh CN GDCD
S4 SHL Sinh Lý Văn TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 MT Toán Toán Anh AN
C2 Toán Toán Địa Anh Lý
C3 Anh Tin Anh
C4 NGLL Tin
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Bửu Chánh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Toán GDCD Văn TD
S2 Văn Toán MT Sinh CN
S3 Địa Văn Văn Anh TC Sử
S4 SHL Văn Văn TD Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Anh TC Sinh Toán Toán
C2 Lý Anh TC AN Toán Toán
C3 Anh Tin Địa Anh Anh TC
C4 Anh Lý NGLL Anh Anh TC
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Thu Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Lý Toán Văn
S2 TD Anh TD Toán Văn
S3 AN Anh Sử Văn Sinh
S4 SHL Văn Anh Văn Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Toán Tin Lý
C2 Sử GDCD Toán Anh Sinh
C3 Anh Tin Văn MT
C4 Địa NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Vũ Hồng Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn Tin
S2 Địa Anh Anh Văn Sinh
S3 Anh Toán Sử Anh CN
S4 SHL Tin Địa Anh AN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Sử GDCD Toán Toán
C2 Văn TD TD Toán Toán
C3 Văn Lý MT Văn
C4 NGLL Sinh
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Lại Thành Trung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh TD Văn AN
S2 Tin CN Sử Anh Sinh
S3 GDCD Văn MT Sử Toán
S4 SHL Văn Địa Địa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lý Anh Toán Văn
C2 Văn Tin Anh Toán Lý
C3 TD Toán Sinh
C4 Anh Toán NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Anh TD Địa
S2 Văn AN Địa MT Sinh
S3 CN Tin Toán Toán Văn
S4 SHL Văn Toán Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD Tin Văn Sử
C2 Anh Toán Lý Văn GDCD
C3 Anh Sử Sinh
C4 Anh NGLL Anh
C5



Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoàng Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC MT Anh Toán CN
S2 Địa Anh Toán Toán Lý
S3 TD Anh AN Sinh Toán
S4 SHL Toán TD Sử Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Văn Văn Văn Anh
C2 Anh Văn Văn GDCD Tin
C3 Địa Lý Sinh
C4 NGLL Tin Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Thùy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Toán Văn
S2 Toán Văn AN Toán Văn
S3 Địa MT Toán TD Tin
S4 SHL CN Toán Anh Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Địa Anh GDCD Toán
C2 Anh Anh Văn Lý Sử
C3 Anh Lý Tin Sinh
C4 NGLL Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh MT Sinh Sinh
S2 Lý Tin GDCD Anh TD
S3 Văn TD Anh Anh Sử
S4 SHL Lý Toán AN CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Địa Văn Địa
C2 Toán Văn Sử Văn Văn
C3 Toán Tin Toán Toán
C4 NGLL Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Hoài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Anh Anh Lý
S2 Văn TD Lý Anh Sử
S3 Văn Văn Địa AN Văn
S4 SHL Văn GDCD Sinh Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Toán CN Sinh Tin
C2 Toán Địa Tin Sử MT
C3 Toán TD Toán Toán
C4 NGLL Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin Toán Anh Văn
S2 Sử MT Sử Văn Văn
S3 Toán Lý Anh Văn Địa
S4 SHL AN Anh Sinh TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin GDCD Địa Lý Anh
C2 TD Văn CN Toán Toán
C3 Anh Văn Toán Toán
C4 NGLL Sinh
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 7A11

  - Chủ nhiệm        : Vũ Hoàng Diễm Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Sử Văn GDCD
S2 Văn Lý Địa Văn Tin
S3 Văn CN Lý Toán Toán
S4 SHL Anh Anh Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Toán Anh Sinh
C2 AN Địa Sinh Anh TD
C3 Sử MT Văn
C4 Toán Tin NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tuyết Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Tin TD Văn Anh TC
S2 Toán Hóa Tin Anh TC Văn Anh TC
S3 Toán Văn Anh Văn Sinh
S4 SHL Văn Anh Toán Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Địa Lý Hóa Toán
C2 Anh TD Toán CN Sinh
C3 Anh TC Hóa Toán GDCD Lý
C4 Anh TC MT NGLL Sử AN
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Võ Ngọc Thắm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Địa Sinh GDCD
S2 TD CN Sinh Anh AN
S3 Hóa Lý CN Anh TD
S4 SHL Hóa Sử Toán MT
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Tin Anh Lý Văn
C2 Toán Tin Toán Sử Văn
C3 Toán Toán Văn Văn Hóa
C4 Toán NGLL Văn Anh
C5



Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn Sử
S2 Sử Văn Toán Văn TD
S3 Sinh Hóa Tin Hóa Văn
S4 SHL Anh Tin Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN Toán TD Anh MT
C2 AN Lý Anh Toán Sinh
C3 Lý GDCD Anh Toán Toán
C4 Anh NGLL Hóa CN
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Công Thoại
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Anh Toán Sinh
S2 Tin Hóa Địa TD MT
S3 Tin GDCD Toán Anh AN
S4 SHL Anh Toán Anh Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Toán Sử Văn Sinh
C2 Văn Toán Hóa Văn Anh
C3 Lý Văn CN CN Sử
C4 Toán TD NGLL Hóa
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thơ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin Toán MT Sử
S2 Lý Tin Toán Toán Văn
S3 Văn CN Địa TD Toán
S4 SHL GDCD Sử Hóa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Văn Sinh Văn Anh
C2 CN Văn Anh Văn Anh
C3 Hóa Toán Hóa Anh Lý
C4 Anh Sinh NGLL AN
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A6

  - Chủ nhiệm        : Văn Minh Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Lý Toán TD
S2 Anh Văn Anh Hóa Sử
S3 MT Hóa TD Sinh Toán
S4 SHL Sinh Địa Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 AN Anh Văn GDCD CN
C2 Toán Anh Tin Hóa Văn
C3 CN Toán Tin Anh Văn
C4 Toán NGLL Sử Lý
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Toán Anh CN
S2 Địa Anh Toán Anh Tin
S3 Hóa Sinh Anh Văn Tin
S4 SHL MT Lý Văn Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn GDCD Văn Toán Toán
C2 Văn Hóa TD Toán Toán
C3 Anh AN Sinh Sử Văn
C4 Hóa NGLL CN Sử
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Hồng Soa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh AN Hóa Toán
S2 Toán TD Lý Sinh Toán
S3 Anh Toán GDCD Địa Văn
S4 SHL Toán CN Anh TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin MT Hóa Sử Sử
C2 Tin Văn Toán Lý Hóa
C3 Văn Anh Anh Văn CN
C4 Văn Anh NGLL Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 8A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Như Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh CN Văn Văn
S2 Anh Anh TD Văn Văn
S3 Lý AN Sinh GDCD Lý
S4 SHL Văn Toán Sinh CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD Anh Anh Tin
C2 Toán Sử Sử Hóa Tin
C3 Văn Toán Địa Hóa Toán
C4 MT Hóa NGLL Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Lưu Thị Tố Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Anh TC Toán
S2 Anh TC Địa Toán Toán Toán
S3 Anh TC Anh Toán Toán Lý
S4 SHL Anh TD Anh GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa TD CN Hóa Hóa
C2 Sinh Anh TC Lý Địa AN
C3 Văn Anh TC Sinh Văn Văn
C4 Văn Lý NGLL Văn Văn
C5



Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh TD Địa Toán
S2 Toán Văn Sử Hóa Toán
S3 Văn Văn Địa Anh AN
S4 SHL CN Lý TD Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Anh Sinh Văn GDCD
C2 Lý Anh Anh Văn Hóa
C3 Toán Toán Văn
C4 NGLL Toán Văn
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Địa Anh Văn Văn
S2 Toán TD Lý Văn Văn
S3 Toán Anh TD Sinh GDCD
S4 SHL Anh Địa Toán Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Toán Lý CN Lý
C2 Hóa Toán Văn Anh Toán
C3 Văn Hóa Hóa AN
C4 Văn NGLL
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán Văn Toán
S2 Sinh Văn Sinh Văn Toán
S3 Lý Văn Địa Toán CN
S4 SHL Địa TD Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Hóa Văn Anh Hóa
C2 TD Toán Văn Anh Lý
C3 Anh Lý Anh Sử
C4 NGLL AN
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Ngô Văn Hải Sơn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán Anh TD
S2 Hóa Lý CN Địa Lý
S3 Sinh Sinh GDCD Văn Sử
S4 SHL Anh Địa Hóa AN
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Văn Anh Toán Văn
C2 Văn Văn Anh Toán Văn
C3 Văn Lý Toán
C4 Toán NGLL Toán
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mừng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Lý Hóa Văn
S2 Lý Anh Địa Toán Văn
S3 Văn Địa Sử Toán Toán
S4 SHL TD Sinh Sinh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Toán Văn AN
C2 Anh Văn Hóa Văn CN
C3 TD GDCD Anh
C4 Lý NGLL Hóa
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Địa Anh AN
S2 Toán Anh Toán Anh CN
S3 Toán TD Toán TD Văn
S4 SHL Lý Sinh Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Lý Văn Địa Toán
C2 Văn Sinh Văn Lý Toán
C3 Hóa Sử GDCD
C4 Hóa NGLL Hóa
C5

Trường THCS Tân Phú

HK1(Tháng 11_ lần 2)

(Từ 12/11/2018)

  - Tên lớp    : 9A8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hà Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Toán Lý
S2 Hóa Văn Địa Anh AN
S3 Sử TD Lý Sinh Toán
S4 SHL Hóa Anh Địa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Toán Văn Văn Anh
C2 Hóa Toán CN Văn Anh
C3 GDCD TD Văn
C4 Toán NGLL Văn
C5


